
Thứ 4 Ca 2 

STT 
Mã sinh 

viên 
Họ lót Tên LỚP VẮNG CỘNG Chữ ký 

 
1 19118011 Ngô Quốc Bảo DH19CK        

2 19118013 Nguyễn Tiểu Bảo DH19CC        

3 19118017 Đỗ Tấn Cảnh DH19CC        

4 19154020 Nguyễn Công Danh DH19OT        

5 19154021 Nguyễn Ngọc Danh DH19OT        

6 19118044 Trần Nhật Dũng DH19CC 1.00      

7 19118049 Huỳnh Khánh Duy DH19CC        

8 19154031 Phạm Tùng Dương DH19OT        

9 19118032 Trần Tiến Đạo DH19CC        

10 19118033 Lê Tiến Đạt DH19CC        

11 19118037 Phạm Thế Đạt DH19CC        

12 19118039 Bùi Ngọc ĐiỆp DH19CC 1.00      

13 19154027 Nguyễn Hoài Đức DH19OT   1.00    

14 19138013 Võ Anh Đức DH19TD        

15 19118055 Lê Tấn Hải DH19CC   1.00    

16 19138017 Trần Chí Hải DH19TD        

17 19154038 Huỳnh Đạo Hạnh DH19OT   1.00    

18 19118057 Huỳnh Gia Hào DH19CC        

19 19154036 Đặng Bảo Hân DH19OT        

20 19118060 Dương Trung HẬu DH19CC        

21 19138019 Phạm Thị Hiền DH19TD        

22 19154044 Nguyễn Đỗ Trọng Hiệp DH19OT   2.00    

23 17137020 Nguyễn Thành Hiếu DH17NL        

24 17138020 TrỊnh Minh Hiếu DH17TD        

25 19154049 Trần Văn Hòa DH19OT 1.00      

26 19138023 Nguyễn Minh Hoàng DH19TD        

27 19118077 Phạm Văn Hoàng DH19CC 1.00      

28 19118079 Trần Lê Phúc HỘi DH19CC        

29 19154053 Đoàn Phi Hùng DH19OT 1.00      

30 19138025 Hoàng Phi Hùng DH19TD        

31 19118085 Đặng Minh Huy DH19CC        

32 19118094 Nguyễn Nam Huy DH19CC        

33 19118095 Nguyễn Quang Huy DH19CC        

34 16118065 Phạm Tuấn Huy DH16CK        

35 19118102 Nguyễn Văn Khá DH19CC   1.00    

36 19118104 Nguyễn Chí KHải DH19CC        

37 19154065 Diệp Vĩ Khang DH19OT        

38 19118105 Lý NhẤt Khang DH19CC        

39 19154071 Võ Minh Khang DH19OT        

40 19118110 Lâm Hào Khôn DH19CC        

41 19118115 Phù ThiẾt Kì DH19CC        

42 19118118 Nguyễn Tùng Lâm DH19CK        

43 17137044 Cao Long DH17NL        

44 19138044 Đặng Thành Long DH19TD        

45 19118131 Lê Hoàng Long DH19CC   2.00    

46 19137041 Nguyễn Phúc Lộc DH19NL        

47 19138043 Lê Tiến Lợi DH19TD        

48 19118129 Nguyễn Bá Lợi DH19CK        

49 19138045 Bùi Văn Hữu Luân DH19TD        



50 19118135 Trần Hữu LuẬn DH19CC        

51 19118140 Nguyễn Hoàng Mạnh DH19CC        

52 14130261 Nguyễn Âu Châu Mỹ DH14DTB 1.00      

53 19154096 Nguyễn Hà Phương Nam DH19OT 1.00      

54 19138050 Huỳnh Phạm Chánh Nghĩa DH19TD        

55 19154099 Nguyễn Trọng Nghĩa DH19OT        

56 19118154 Phạm Minh Nghĩa DH19CC        

57 19154100 Trần Hoàng Nghiêm DH19OT        

58 19138052 Đặng Nghĩa Nhân DH19TD        

59 19118161 Lê Dương Thiện Nhân DH19CC 2.00      

60 19118162 Nguyễn Duy Trọng Nhân DH19CC        

61 19118164 Trần Thanh Nhân DH19CC   1.00    

62 19118170 Nguyễn Hoàng Ninh DH19CC        

63 19138058 Phạm Nguyễn Anh Pha DH19TD   2.00    

64 18130173 Lê Tấn Phát DH18DTB   1.00    

65 19138059 Nguyễn Thành PhẨm DH19TD        

66 19138060 Nguyễn Bảo Phi DH19TD 1.00      

67 19118173 Bùi Trung Phong DH19CC        

68 19118178 Phạm Hoàng Phong DH19CC        

69 19154114 Hồ Thanh Phú DH19OT        

70 19118179 Nguyễn Lê Phú DH19CC        

71 19138062 Nguyễn Quốc Phú DH19TD        

72 19118182 Lê Đình Phước DH19CC        

73 19118185 Nguyễn Hoàng Quân DH19CC        

74 19118186 Nguyễn Ngọc Quân DH19CC        

75 19153065 Lê Văn Quý DH19CD   1.00    

76 19138066 Mai Văn QuYến DH19TD   1.00    

77 19118195 Phạm Thành Sang DH19CC        

78 19138067 Võ Thiện Sang DH19TD        

79 19118201 Nguyễn Tuấn Tài DH19CC        

80 19138070 Nguyễn Chí Tâm DH19TD        

81 17153064 Kiều Văn Tấn DH17CD        

82 19118204 Phùng Quốc Tấn DH19CC        

83 19154140 Nguyễn Quốc Thái DH19OT        

84 19118213 Đặng Hồng Thanh DH19CC 1.00      

85 19118214 Lê Ngọc Thanh DH19CK   1.00    

86 19118216 Nguyễn Tiến Thành DH19CK        

87 19138074 Nguyễn Tuấn Thành DH19TD        

88 19118217 Phan Trung Thành DH19CC        

89 19118218 Lê Thế Thảo DH19CC 1.00      

90 17137063 Võ Anh Thi DH17NL   1.00    

91 19138076 Hồ Thị Hà Thư DH19TD   2.00  
 

92 15130183 Ngô Lâm Anh Thư DH15DTB       

93 19118230 Nguyễn Thị Anh Thư DH19CC   1.00   

94 19153081 Bùi Quang Tiến DH19CD 2.00     

95 19154163 Lê Minh Tiến DH19OT 2.00     

96 19118236 Phạm Vũ Nhật Tiến DH19CC       

97 19154170 Hoàng Ngọc Tình DH19OT       

98 19138081 Nguyễn Minh Toàn DH19TD       

99 19118251 Trần Thị Thiên Trang DH19CC       

100 19154173 Trần Hải Triều DH19OT 1.00     

101 19118262 Thái Văn Trường DH19CC       



102 19154184 Nguyễn Thanh Tùng DH19OT       

103 19154190 Phạm Trương Quốc Việt DH19OT       

104 19154191 Trương Quốc Việt DH19OT       

105 19154195 Nguyễn Ngọc Vinh DH19OT   1.00   

106 19118278 Phan Văn Vĩnh DH19CC 1.00     

107 19118279 Bùi Bá Vũ DH19CC       

108 19118280 Nguyễn Hoàng Vũ DH19CC   1.00   

109 19154196 Thạch Thanh Vũ DH19OT       

110 17137079 Nguyễn An Hoàng Vương DH17NL       

111 19118285 Phạm Huỳnh Phúc Yên DH19CC       

 


